Bài 18: Thực hành quan sát tế bào sinh vật
Câu 1 <NB> Dùng dụng cụ nào để quan sát hình dạng và kích thước tế bào trứng cá?
A. Mắt thường

B. Kính lúp

C. Kính hiển vi

D. Cả A,B,C đều đúng.
Câu 2 <TH> Cho các bước sau:
1. Nhỏ 1 giọt nước cất lên lam kính để sẵn trong đĩa kính đồng hồ.

2. Đặt biểu bì vảy hành lên lam kính có giọt nước cất, đậy lamen.

3. Quan sát tiêu bản dưới kính hiển vi với vật kính có độ bội giác 10x và 40x, vẽ hình quan sát vào vở.

4. Dùng kim mũi mác bóc nhẹ lớp biểu bì vảy hành.
Trình tự các bước quan sát tế bào biểu bì vảy hành là?
A.1-2-3-4
B.1-4-3-2
C.1-4-2-3
D.2-3-4-1
Câu 3 <TH> Cho các bước sau:
1. Dùng panh vớt mẫu da ếch đã nhuộm trải đều trên lên lam kính, đậy lamen, dùng giấy thấm thấm nước tràn ra ngoài tiêu bản.
2. Dùng panh vớt vài mẫu da ếch trong bình nhốt ếch cho vào đĩa kính đồng hồ.
3. Nhỏ 1 giọt nước cất lên lam kính
4. Quan sát tiêu bản dưới kính hiển vi với vật kính có độ bội giác 10x và 40x, vẽ hình quan sát vào vở.

5. Nhỏ một giọt xanh methylene vào đĩa kính đồng hồ có sẵn mẫu da ếch, để 1 đến 2 phút.
Trình tự các bước quan sát tế bào biểu bì da ếch là?

A. 1-2-3-4-5
B. 2-3-4-5-1
C. 4-3-1-2-5
D. 2-5-3-1-4
Câu 4 <NB> Đơn vị cấu tạo của cơ thể sinh vật ?

A. Chất                
B. Nước  

C. Tế bào            
D. Cả A,B,C đúng

Câu 5 <NB>  Trong các tế bào quan sát, tế bào nào có kích thước lớn nhất?

A. Tế bào trứng cá   
B. Tế bào biểu bì vảy hành 

C. Tế bào biểu bì da ếch    
D. Tế bào lá cây  

Câu 6 <VD> Để quan sát tế bào biểu bì ở lá cây, em sử dụng dụng cụ nào?

A. Kính lúp             
B. Kính hiển vi
C. Mắt thường
D. Cả A và B đúng

Câu 7 <TH> Cách sắp xếp của các tế bào biểu bì vảy hành?
A. Xếp lộn xộn

B. Xếp có trật tự

C. Xếp đều nhau

D. Xếp sát nhau, không có khoảng trống.
Câu 8 <VDC> Chọ câu đúng, trong các câu sau:
A. Một quả trứng gà không phải là một tế bào.

B. Một quả trứng gà có nhiều tế bào.

C. Một quả trứng gà là một tế bào.

D. Một quả trứng gà sẽ nở thành nhiều gà con
Câu 9 <VDC> Tế bào nào sau đây có thể quan sát bằng mắt thường?
A. Biểu bì da ếch
B. Biểu bì vảy hành

C. Tế bào lá cây
D. Tế bào tép bưởi
Câu 10 <NB> Dụng cụ nào không có trong bài thực hành quan sát tế bào sinh vật?
A. Pipette
B. Lam kính
C. Kim mũi mác

D. Kéo
Câu 11 <VDC>  Em hãy sử dụng kính lúp hoặc mắt thường để quan sát tép bưởi, quả trứng gà (vịt) và vẽ hình quan sát được vào vở. Qua đó, em rút ra kết luận gì?
- Sử dụng cụ quan sát, vẽ hình phải có chú thích.
- Kết luận: Tép bưởi, quả trứng gà là 1 tế bào, tế bào này có kích thước lớn, quan sát rõ bằng mắt thường.

Câu 12 <NB> Nêu các bước thực hành quan sát tế bào biểu bì vảy hành?
+ Bước 1: Nhỏ 1 giọt nước cất lên lam kính để sẵn trong đĩa kính đồng hồ.

+ Bước 2: Dùng kim mũi mác bóc nhẹ lớp biểu bì vảy hành.

+ Bước 3: Đặt biểu bì vảy hành lên lam kính có giọt nước cất, đậy lamen.

+ Bước 4: Quan sát tiêu bản dưới kính hiển vi với vật kính có độ bội giác 10x và 40x, vẽ hình quan sát vào vở.

Câu 13 <NB> Nêu các bước thực hành quan sát tế bào biểu bì da ếch?
+ Bước 1: Dùng panh vớt vài mẫu da ếch trong bình nhốt ếch cho vào đĩa kính đồng hồ.

+ Bước 2: Nhỏ một giọt xanh methylene vào đĩa kính đồng hồ có sẵn mẫu da ếch, để 1 đến 2 phút.

+ Bước 3: Nhỏ 1 giọt nước cất lên lam kính

+ Bước 4: dùng panh vớt mẫu da ếch đã nhuộm trải đều trên lên lam kính, đậy lamen, dùng giấy thấm thấm nước tràn ra ngoài tiêu bản.

+ Bước 5: Quan sát tiêu bản dưới kính hiển vi với vật kính có độ bội giác 10x và 40x, vẽ hình quan sát vào vở.

